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4559030014 Puih Nguyễn Mỹ Duyên 22/10/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Phó trưởng ban 0337500167

4559030030 Văn Thị Quỳnh Hương 08/12/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Ủy viên 0866423051

4559030041 Nguyễn Thị Liễu 03/03/2003 Nữ Giáo dục Mầm non Trưởng ban 0356137600

4559030071 Lê Thị Nữ 19/04/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Trưởng ban 0388410122

4559030072 Lê Thị Bảo Oanh 08/03/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Phó trưởng ban 0977278302  

4559030085 Siu H' Thu 03/04/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Ủy viên 0384214018

4559030002 Dương Thị Lan Anh 19/11/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Phó trưởng ban 0337525491

4559030003 Nguyễn Kim Quỳnh Anh 01/08/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Trưởng ban 0905057050

4559030021 Lê Thị Ngọc Hiền 04/04/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Ủy viên 0962628950

4559030005 Nguyễn Thị Kim Ánh 01/05/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Trưởng ban 0862647040

4559030007 Lê Thị Bé 30/12/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Phó trưởng ban 0867805378

4559030013 Nguyễn Phương Duyên 29/10/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Ủy viên 0368282625

4559030070 Trần Nguyễn Hà Ni 24/11/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Ủy viên 0398211481

4559030081 Lơ O Thị Kim Thắm 29/01/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Trưởng ban 0359879160

4559030091 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 29/11/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Phó trưởng ban 0362358708

4559030102 Mấu Thị Bé Tuyên 12/03/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Phó trưởng ban 0935773217

4559030106 Hà Vi 16/06/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Trưởng ban 0944005610

4559030146 Nguyễn Hiếu Thuận 22/02/2004 Nữ Giáo dục Mầm non Ủy viên 0919848745

4559010010 Nguyễn Thị Khánh Bình 02/02/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Ủy viên 0912997016

4559010027 Trần Lê Ngọc Dung 27/08/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Phó trưởng ban 0333942189

4559010029 Trương Ngọc Dũng 12/01/2004 Nam Giáo dục Tiểu học Trưởng ban 0396797385

4559010125 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 15/01/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Ủy viên 0836147585

4559010147 Sô Minh Quang 26/01/2004 Nam Giáo dục Tiểu học Trưởng ban 0838507637

4559010154 Trần Thị Diễm Quỳnh 08/01/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Phó trưởng ban 0986623761

4559010067 Rơ Ô H' Huê 01/08/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Phó trưởng ban 385054397

4559010071 Đinh Nguyễn Thu Huyền 23/03/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Trưởng ban 0914029812

4559010198 Dương Thị Ánh Tuyết 04/04/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Ủy viên 0366955317

4559010105 Trần Thị Mỹ 30/01/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Ủy viên 0385237231

4559010106 Katơr Thị Na 08/03/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Phó trưởng ban 0908964657

4559010169 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/06/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Trưởng ban 0372220850

4559010008 Trần Thị Minh Ánh 09/08/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Phó trưởng ban 0326781844

4559010070 Nguyễn Trương Tấn Huy 26/11/2004 Nam Giáo dục Tiểu học Trưởng ban 0349437928

4559010208 Nguyễn Hồng Thảo Vi 14/12/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Ủy viên 0355466128

4559010080 Phan Công Lai 13/12/2004 Nam Giáo dục Tiểu học Trưởng ban  0869704745

4559010095 Phạm Thị Thuỳ Linh 05/08/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Phó trưởng ban 0926839881

4559010117 Trần Thị Hồng Ngọc 10/07/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Ủy viên 0787613978

4559010127 Trần Thị Nguyệt Nhi 07/09/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Phó trưởng ban 0338402145

4559010183 Bùi Phúc Tình 02/02/2004 Nam Giáo dục Tiểu học Trưởng ban 0338402145

4559010211 Nguyễn Phạm Trúc Vy 11/03/2004 Nữ Giáo dục Tiểu học Ủy viên 0762522192

4558010006 Dương Thành Công 06/04/2004 Nam Sư phạm Khoa học tự nhiên Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0862006654

4558010019 Phan Thị Thuý Hằng 01/09/2004 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên Ủy viên 0389262353

4558020041 Nguyễn Văn Huy 21/08/2004 Nam Sư phạm Lịch sử - Địa lý Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0377050041

4558010039 Phạm Thị Hồng Nguyệt 09/09/2004 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0343127678

4558010044 Lê Thị Mĩ Nữ 14/11/2004 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên Ủy viên 0335077458

4558020048 Trần Quang Khiêm 21/05/2004 Nam Sư phạm Lịch sử - Địa lý Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0346104827

4558010094 Trần Vui 25/04/2002 Nam Sư phạm Khoa học tự nhiên  Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0384705330

4558020017 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 06/03/2004 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0397816331

4558020109 Đinh Nguyễn Huyền Trinh 19/07/2004 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý Ủy viên 0971507908

4558010071 Nguyễn Thị Hồng Vân 05/12/2004 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0367185004

4558020102 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 09/07/2004 Nữ Sư phạm Lịch sử - Địa lý Ủy viên 0334084562

4558020104 Trần Trung Tiến 01/04/2002 Nam Sư phạm Lịch sử - Địa lý Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0987865504

4556040022 Nguyễn Trần Lê Tường Vi 02/09/2004 Nữ Giáo dục Chính trị Trưởng nhóm 0852718929

4559020005 Nguyễn Tấn Chính 16/10/2003 Nam Giáo dục Thể chất Trưởng nhóm 0398005719

4556030001 Phạm Quốc Lâm 01/02/2004 Nam Sư phạm Địa lý Ủy viên/ Trưởng nhóm 0366079080

4552010007 Nguyễn Văn Thưởng 19/02/2004 Nam Sư phạm Hóa học Trưởng nhóm 0777427908
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4556020005 Trương Thị Mỹ Ly 12/10/2004 Nữ Sư phạm Lịch sử Trưởng nhóm 0348307749

4556010013 Đỗ Nhật Uyên 25/07/2004 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0348439317

4553010001 Lê Nguyễn Thanh Bình 13/11/2004 Nữ Sư phạm Sinh học  Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0945308076

4557010059 Nguyễn Bích Lâm 07/01/2004 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Trưởng nhóm 0846767397

4551130013 Phạm Thị Thu Thuỳ 14/08/2004 Nữ Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0327808187

4551010003 Nguyễn Huy Hoàng 17/03/2004 Nam Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 0762714448

4551020008 Phạm Thị Hà Vy 30/11/2003 Nữ Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0917287349

4556040009 Lương Duy Gia Hân 16/11/2004 Nữ Giáo dục Chính trị Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0794655289

4559020031 Nguyễn Thanh Trúc 31/10/2004 Nữ Giáo dục Thể chất Trưởng nhóm 0335520058

4556030003 Nguyễn Thị Hồng Lụa 16/11/2004 Nữ Sư phạm Địa lý Trưởng nhóm 0342640174

4552010009 Nguyễn Viết Trung 14/04/2004 Nam Sư phạm Hóa học Trưởng nhóm 0935760788

4556020003 Nguyễn Thị Kim Hồng 20/12/2004 Nữ Sư phạm Lịch sử Trưởng nhóm 0961510729

4556010010 Đào Thị Phương Thảo 01/09/2004 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0327028727

4553010009 Lương Thị Ngà 09/10/2004 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0961641927

4557010006 Nguyễn Vũ Mai Anh 21/01/2004 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0899085905

4551130003 Nguyễn Thị Ý Dung 07/02/2004 Nữ Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0865360079

4551010011 Nguyễn Thị Quy Trang 23/10/2004 Nữ Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 0357922876

4551020043 Hà Ngọc Thu Phương 17/11/2004 Nữ Sư phạm Vật Lý Ủy viên/ Trưởng nhóm 0919861714

4556040012 Huỳnh Gia Huy 19/10/2004 Nữ Giáo dục Chính trị Trưởng nhóm 0854655248

4559020020 Nguyễn Hồ Hữu Phát 12/03/2004 Nam Giáo dục Thể chất Trưởng nhóm 0935025884

4556030010 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23/10/2004 Nữ Sư phạm Địa lý Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0344237720

4552010006 Hồ Đoàn Phương Thảo 15/03/2004 Nữ Sư phạm Hóa học Ủy viên/ Trưởng nhóm 0915546159

4556020006 Trần Thị Diệu My 15/08/2003 Nữ Sư phạm Lịch sử Trưởng nhóm 0328142543

4556010002 Huỳnh Huyền Dịu 27/09/2004 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0398476707

4553010013 Võ Nguyễn Hạnh Uyên 04/12/2004 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0339774397

4357010018 Nguyễn Thị Chi 20/02/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0364672632

4551130011 Trần Văn Tài 17/09/2004 Nam Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0397339827

4551010009 Phạm Bùi Yến Nhi 30/05/2004 Nữ Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 0339821145

4551020004 Phạm Thị Hồng Thắm 14/09/2004 Nữ Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0379404262

4556040006 Trịnh Ngọc Mỹ Hà 04/07/2004 Nữ Giáo dục Chính trị Trưởng nhóm 0383170937

4559020026 Võ Đặng Trung Thành 10/06/2002 Nam Giáo dục Thể chất Trưởng nhóm 0822499613

4556030004 Lê Hồng Ngọc 29/07/2004 Nữ Sư phạm Địa lý Trưởng nhóm 0905395589

4552010005 Nguyễn Thị Kim Phi 07/05/2004 Nữ Sư phạm Hóa học Trưởng nhóm 0866832174

4556020007 Trần Thị Thu Ngân 11/06/2004 Nữ Sư phạm Lịch sử Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0797380604

4556010014 Ngô Võ Thì Thảo Vy 24/03/2004 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0336991170

4553010011 Đào Thị Thu Thảo 02/09/2004 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0368405040

4557010001 Lê Trường An 27/02/2004 Nam Sư phạm Tiếng Anh Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0362593675

4551130006 Nguyễn Hải Nam 08/02/2004 Nam Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0934721648

4551010010 Nguyễn Thị Uyên Phương 16/08/2004 Nữ Sư phạm Toán học Trưởng nhóm 0906573158

4551020009 Nguyễn Hồng Hải Yến 24/04/2004 Nữ Sư phạm Vật Lý Ủy viên/ Trưởng nhóm 0382742422

4559020029 Hồ Nhật Trí 17/01/2004 Nam Giáo dục Thể chất Trưởng nhóm 0356793297

4552010012 Phạm Trần Thanh Ngân 06/03/2004 Nữ Sư phạm Hóa học Trưởng ban/ Trưởng nhóm 0818171725

4556010001 Kpá Nguyệt Cầm 02/04/2004 Nữ Sư phạm Ngữ văn Trưởng nhóm 0352447166

4453010040 Đinh Thị Mỹ Duyên 27/06/2003 Nữ Sư phạm Sinh học Trưởng nhóm 0353994095

4557010107 Nguyễn Văn Quân 13/06/2004 Nam Sư phạm Tiếng Anh Phó trưởng ban/ Trưởng nhóm 0346094297

4551130002 Nguyễn Lê Minh Châu 19/04/2004 Nữ Sư phạm Tin học Trưởng nhóm 0886453411

4551010006 Hồ Thị Quỳnh Nga 03/10/2004 Nữ Sư phạm Toán học Ủy viên/ Trưởng nhóm 037481117

4551020006 Nguyễn Hồ Thu Trang 25/06/2004 Nữ Sư phạm Vật Lý Trưởng nhóm 0328005446

4557010090 Trần Thảo Nguyên 29/08/2004 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Ủy viên 0979142908

4557010111 Hoàng Ngô Như Quỳnh 21/10/2004 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Trưởng ban 0944480608

4557010118 Trần Thanh Tâm 24/09/2003 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Phó trưởng ban 0374641624

4557010055 Huỳnh Nguyễn Tấn Khải 06/06/2004 Nam Sư phạm Tiếng Anh Trưởng ban 0969487900

4557010149 Trương Thanh Trúc 23/10/2004 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Phó trưởng ban 0357837015

4557010158 Võ Thị Thanh Vân 09/04/2004 Nữ Sư phạm Tiếng Anh Ủy viên 0384178907
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